
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /QĐ-UBND Hà Nam, ngày        tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v phê duyệt ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình  

“Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Hà Nam năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 

490/QĐ-TTg ngày 9/5/2018 về việc phê duyệt chương trình mỗi xã một sản 

phẩm giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 về 

việc ban hành Bộ chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 8/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-

TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Hà Nam 

giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

182/TTr - SNN ngày 11 tháng 8 năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt 25 ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình 

“Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Hà Nam năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Nhóm thực phẩm (18 ý tưởng sản phẩm), gồm: Kẹo sìu châu; Mứt táo 

xanh; Ngô nếp tươi; Sấu chua ngọt; Sữa tươi thanh trùng; Sữa chua nếp cẩm; Cá 

kho (của Công ty TNHH thực phẩm Nhân Hậu); Cá kho (của HTX thủy sản sông 

trong ao Hải Đăng); Chả cá rô phi; Ruốc cá trắm cỏ; Mật ong rừng; Mật ong 

rừng sữa chúa; Phấn hoa rừng; Sữa ong chúa; Dưa chuột thái lát ngâm giấm; 

Gạo chất lượng cao Bắc Thơm số 7; Đậu Cove; Hành dọc. 

2. Nhóm đồ uống có cồn (03 ý tưởng sản phẩm), gồm: Rượu Vọc Long 

Tửu; Rượu hạ thổ Vọc Long Tửu; Rượu Bèo Giang Lương. 

3. Nhóm thủ công mỹ nghệ, trang trí (03 ý tưởng sản phẩm), gồm: Túi xách 

thêu ren; Ví thêu ren; Túi thơm. 

4. Nhóm chè (01 ý tưởng sản phẩm), gồm: Trà đông trùng hạ thảo. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng 

dẫn triển khai thực hiện các bước tiếp theo của chu trình OCOP. 

2. Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo 

chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 

24/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, phối hợp triển khai thực hiện 

Chương trình OCOP. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y 

tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT, NN&TNMT.  
L/NN/2020/QĐ  

  

  

  

  

 Nguyễn Đức Vượng 

 

 

  

 

 



 

DANH SÁCH Ý TƯỞNG SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH HÀ NAM NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày         tháng      năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 
 

STT Tên sản phẩm 
Loại hình 

tổ chức 
Chủ thể sản xuất Địa chỉ 

I. Nhóm thực phẩm 

1 
Mật ong rừng sữa chúa 

miền Bắc 

Doanh nghiệp 
Công ty TNHH mật ong miền Bắc 

 

Tổ 10, P. Quang Trung, TP. Phủ Lý 

 
2 Mật ong rừng miền Bắc 

3 Phấn hoa rừng miền Bắc 

4 Sữa ong chúa miền Bắc 

5 Cá kho Doanh nghiệp Công ty TNHH thực phẩm Nhân Hậu Thôn 2, xã Đinh Xá, TP. Phủ Lý 

6 Sữa chua nếp cẩm 
Doanh nghiệp 

Công ty CP sữa và giống bò sữa Mộc 

Bắc 

Thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, TX. Duy 

Tiên 7 Sữa tươi thanh trùng 

8 Ngô nếp tươi 

Doanh nghiệp 

 

Chi nhánh công ty CP thực phẩm Mai 

Chi tại Hà Nam 

Thôn Lảnh Trì, xã Mộc Nam, TX. Duy 

Tiên 

9 Sấu chua ngọt 

10 Mứt táo xanh 

11 Kẹo sìu châu 

12 Dưa chuột thái lát ngâm giấm Doanh nghiệp Công ty TNHH Senfood Xóm 15, xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân 

13 Cá kho 

Hợp tác xã HTX thủy sản sông trong ao Hải Đăng 
Thôn Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim 

Bảng 
14 Ruốc cá trắm cỏ 

15 Chả cá rô phi 

16 
Gạo chất lượng cao Bắc Thơm 

số 7 
Doanh nghiệp Công ty TNHH lương thực Long Vũ 

Thôn Thọ Lương, thị trấn Bình Mỹ, huyện 

Bình Lục 



 

17 Đậu Cove 
Hợp tác xã HTX Nông sản Cát Lại 

Thôn 2 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện 

Bình Lục 18 Hành dọc 

II. Nhóm đồ uống có cồn 

1 Rượu Bèo Giang Lương Hộ gia đình 
Cơ sở sản xuất và kinh doanh rượu nếp 

Giang Lương 

Thôn Thượng, xã Tiên Ngoại, TX. Duy 

Tiên 

2 Rượu vọc Long Tửu 
Hộ gia đình Cơ sở sản xuất rượu vọc Long Tửu Thôn 2, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục 

3 Rượu hạ thổ vọc Long Tửu 

III. Nhóm thủ công mỹ nghệ, trang trí 

1 Túi xách thêu ren 

Doanh nghiệp Công ty TNHH Thuận Vũ 
Thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện 

Thanh Liêm 
2 Ví thêu ren 

3 Túi thơm 

IV. Nhóm chè 

1 Trà đông trùng hạ thảo Doanh nghiệp Công ty TNHH dược thảo Minh Đức 
Thôn Trung Tiến, xã Công Lý, huyện Lý 

Nhân 
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